
PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo An Lớp: 5A4

Ngày sinh: 23/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087981

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Hoàng Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 09/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 1934221815

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đức Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 27/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418088013

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 19/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087872

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trịnh Bảo Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 03/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087989

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Hà Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 04/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087958

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Mai Quỳnh Anh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 07/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3618088086

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ánh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 14/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087977

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Gia Bảo Lớp: 5A4

Ngày sinh: 11/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088140

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Gia Bảo Lớp: 5A4

Ngày sinh: 25/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088410

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Bảo Châu Lớp: 5A4

Ngày sinh: 11/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0134221817

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Khánh Chi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 11/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088406

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Khánh Chi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 29/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087908

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Diệp Lớp: 5A4

Ngày sinh: 06/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088580

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Huyền Diệp Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087961

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Mạnh Dũng Lớp: 5A4

Ngày sinh: 14/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0140508017

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Tưởng Thái Duy Lớp: 5A4

Ngày sinh: 21/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088712

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thùy Dương Lớp: 5A4

Ngày sinh: 27/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088016

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Hải Đăng Lớp: 5A4

Ngày sinh: 01/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087969

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Mạnh Hùng Lớp: 5A4

Ngày sinh: 07/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087954

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đồng Gia Huy Lớp: 5A4

Ngày sinh: 30/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3634221816

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Tiến Huy Lớp: 5A4

Ngày sinh: 30/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0148316780

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Minh Khang Lớp: 5A4

Ngày sinh: 19/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087892

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Khánh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484101

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Đăng Khoa Lớp: 5A4

Ngày sinh: 12/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087934

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trọng Khôi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087876

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Ngọc Linh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 21/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088329

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Khánh Linh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 17/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088376

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Mai Tú Linh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 07/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0140507541

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Linh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 03/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088767

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Công Lộc Lớp: 5A4

Ngày sinh: 10/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 7718088028

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Cao Gia Minh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 09/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088459

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Dương Hoàng Minh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 30/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418088005

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Đình Tuệ Minh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418088036

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Nhật Minh Lớp: 5A4

Ngày sinh: 11/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484084

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Đình Bảo Nam Lớp: 5A4

Ngày sinh: 22/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0140508584

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Minh Nhật Nam Lớp: 5A4

Ngày sinh: 29/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088293

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phùng Gia Bảo Nam Lớp: 5A4

Ngày sinh: 10/08/2011 Giới tính: NamNgày sinh: 10/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087916

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Việt Ngân Lớp: 5A4

Ngày sinh: 05/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088044

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Nguyễn Hồng Ngọc Lớp: 5A4

Ngày sinh: 19/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 4040505098

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Khánh Ngọc Lớp: 5A4

Ngày sinh: 17/05/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088374

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Võ Hoàng Bảo Ngọc Lớp: 5A4

Ngày sinh: 09/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088362

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Minh Nhật Lớp: 5A4

Ngày sinh: 07/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484126

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đỗ Thị Yến Nhi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 20/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484122

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Hoàng Yến Nhi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 22/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0140503155

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Kiều Ngọc Nhi Lớp: 5A4

Ngày sinh: 21/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088072

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hà Phương Lớp: 5A4

Ngày sinh: 27/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087885

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Mai Quỳnh Phương Lớp: 5A4

Ngày sinh: 07/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3618088089

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sang Lớp: 5A4

Ngày sinh: 25/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088074

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trọng Tâm Lớp: 5A4

Ngày sinh: 19/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088024

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Vi Thành Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088670

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đức Thành Lớp: 5A4

Ngày sinh: 28/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088455

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Xuân Tiến Lớp: 5A4

Ngày sinh: 24/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088468

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Bảo Trang Lớp: 5A4

Ngày sinh: 19/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0140508482

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Quang Đức Trí Lớp: 5A4

Ngày sinh: 21/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088512

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thế Anh Tuấn Lớp: 5A4

Ngày sinh: 16/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 4018088836

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Vũ Minh Tùng Lớp: 5A4

Ngày sinh: 01/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118434334

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đức Anh Vũ Lớp: 5A4

Ngày sinh: 12/12/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087921

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đàm Đức Vương Lớp: 5A4

Ngày sinh: 09/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484009

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn Lớp: 5A4

Ngày sinh: 03/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3418250159

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.




